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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG
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1 24202507713  Lê Thị Ngọc  Ánh 05/03/2000 Gia Lai 27THT6

2 24207107312  Hà Thị Ngọc  Ánh 01/02/2000 Quảng Nam 27THT6

3 24217102795  Nguyễn Thành  Đạt 15/08/2000 Đắk Lắk 27THT6

4 23207210002  Nguyễn Thị Kiều  Diễm 31/03/1999 Gia Lai 27THT6

5 24217115780  Văn Thế  Duy 18/06/2000 Bình Định 27THT6

6 24203115799  Nguyễn Trần Lệ  Giang 19/03/2000 Quảng Trị 27THT6

7 24207205858  Phạm Hương  Giang 24/02/2000 Đà Nẵng 27THT6

8 24202107042  Lê Thị Ngọc  Hà 04/03/2000 Quảng Trị 27THT6

9 24203110536  Nguyễn Thị Lan  Hương 17/03/2000 Thanh Hóa 27THT6

10 24207100733  Nguyễn Thu  Hương 30/04/2000 Gia Lai 27THT6

11 24207116262  Nguyễn Kiều  Hương 01/01/2000 Đắk Lắk 27THT6

12 24212207029  Trần Thu  Huyền 30/03/2000 Đà Nẵng 27THT6

13 24202715467  Hồ Nguyễn Việt  Linh 26/10/2000 Quảng Nam 27THT6

14 24207211009  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 28/03/1999 Gia Lai 27THT6

15 24217210874  Lưu Công Đức  Lợi 10/06/2000 Đắk Lắk 27THT6

16 24217106217  Nguyễn Quang  Lượng 08/04/2000 Quảng Nam 27THT6

17 2320519504  Nguyễn Lê  Minh 30/08/1999 DakLak 27THT6

18 24212716202  Lê Văn Duy  Minh 12/12/2000 Hồ Chí Minh 27THT6

19 24205211588  Đinh Hiếu  Ngân 21/12/2000 Đà Nẵng 27THT6

20 24207205639  Thân Nguyễn Thu  Ngân 25/04/2000 Quảng Nam 27THT6

21 24215206396  Trần Phạm Hữu  Nghĩa 08/01/2000 Quảng Nam 27THT6

22 24207208289  Ngô Thị Ngọc  Diễm 25/10/2000 Quảng Nam 27SBN1 Thi ghép

23 24203109289  Bùi Thị Mỹ  Duyên 22/05/2000 Quảng Nam 27SSC1 Hoãn T12/21

24 24203207524  Trương Thu  Hằng 19/07/2000 Quảng Trị 27TBN2 Hoãn T12/21

25 24202101136  Nguyễn Thị Trung  Nguyên 09/09/2000 Đắk Lắk 27TBN4 Hoãn T12/21
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1 24207216335  Đặng Trương Ý  Nhi 24/04/2000 Đà Nẵng 27THT6

2 24207115359  Trương Thị Như  Quỳnh 16/10/2000 Đà Nẵng 27THT6

3 24207105974  Bùi Thị  Sinh 30/01/2000 Quảng Nam 27THT6

4 24207115565  Lê Thị Tuyết  Sương 14/04/2000 Quảng Nam 27THT6

5 24203416034  Nguyễn Hoài  Thanh 27/03/2000 Đà Nẵng 27THT6

6 24206615856
 Nguyễn Trần
Phương

 Thảo 22/07/2000 Quảng Nam 27THT6

7 24202716201  Võ Như Anh  Thư 13/12/2000 Hồ Chí Minh 27THT6

8 24202705973  Nguyễn Thị  Thương 28/06/2000 Quảng Nam 27THT6

9 24202614081  Võ Thị Bảo  Trân 30/07/2000 Đà Nẵng 27THT6

10 24215202567  Phan Thanh  Tùng 02/11/2000 Bình Dương 27THT6

11 24203103919  Hoàng Thị Lan  Uyên 08/10/2000 Quảng Trị 27THT6

12 24207214641  Hồ Thị Hiển  Vi 30/10/2000 Quảng Nam 27THT6

13 24205108855  Huỳnh Thị Ngọc  Bích 28/03/2000 Quảng Ngãi 27THT7

14 24202515125  Nguyễn Đoàn Minh  Châu 10/11/2000 Đà Nẵng 27THT7

15 24202103573  Trần Thị  Cúc 10/02/2000 Quảng Bình 27THT7

16 24212116192  Nguyễn Việt  Cường 10/09/2000 Bình Định 27THT7

17 24205208371  Ngô Thị Mỹ  Duyên 01/08/2000 Quảng Nam 27THT7

18 24205208527  Nguyễn Thị Minh  Duyên 26/04/2000 Quảng Ngãi 27THT7

19 25207104596  Phan Thị Ngọc  Duyên 06/12/2001 Bình Định 27THT7

20 24205206421  Võ Thị Thu  Hà 07/01/2000 Bình Định 27THT7

21 24205110081  Trương Thị Mỹ  Hạnh 10/08/2000 Quảng Ngãi 27THT7

22 24202615779  Phạm Thị Bích  Hiếu 13/03/2000 Kon Tum 27THT7

23 24215210293  Huỳnh Hữu  Huân 12/12/2000 Phú Yên 27THT7

24 24207115479  Hồ Nguyên  Hương 10/01/2000 Gia Lai 27THT7

25 25212400123  Hoàng Quốc  Huy 25/03/2001 Quảng Trị 27THT7

26 24205310737  Nguyễn Thị  Kiều 06/07/2000 Đắk Lắk 27THT7

27 24202103572  Lê Thị  Lan 26/06/2000 Quảng Bình 27THT7
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1 24205110957  Lê Khánh  Linh 21/02/2000 Quảng Nam 27THT7

2 24207210919  Cao Thảo  Linh 17/07/2000 Quảng Nam 27THT7

3 24217106011  Võ Trần Vân  Long 17/09/2000
Thừa Thiên

Huế
27THT7

4 24217106014  Võ Đại  Long 11/02/2000
Thừa Thiên

Huế
27THT7

5 24218702890  Phạm Hoàng  Minh 25/01/2000
Thừa Thiên

Huế
27THT7

6 24203104548  Trần Thị Thanh  Ngân 10/07/2000 Quảng Trị 27THT7

7 24203202043  Mai Quý Kiều  Ngân 26/06/2000 Quảng Nam 27THT7

8 24207205387  Phạm Hồ Thảo  Nguyên 12/10/2000 Quảng Nam 27THT7

9 24202404207  Lê Huỳnh  Như 05/08/2000 Cần Thơ 27THT7

10 24215212412  Trần Đức  Phước 23/07/2000 Lâm Đồng 27THT7

11 24206605573  Trần Thanh  Quyên 01/01/2000 Đắk Nông 27THT7

12 24202601012  Bùi Thị Như  Quỳnh 16/07/1999 Quảng Trị 27THT7

13 24207105854  Phan Thị Như  Quỳnh 07/10/2000 Đà Nẵng 27THT7

14 24207105609  Đỗ Thị  Thảo 01/01/2000 Quảng Nam 27THT7

15 25202503756  Phan Thị Mỹ  Thoa 12/07/2001 Bình Định 27THT7

16 24202607897  Hoàng Thị Thùy  Tiên 22/04/2000 Gia Lai 27THT7

17 24217107404  Hồ Thanh  Tú 26/06/2000 Quảng Nam 27THT7

18 24215114357  Phan Đức Anh  Tuấn 27/03/2000 Đà Nẵng 27THT7

19 24215208082  Nguyễn Ngọc  Tuấn 18/11/2000 Bình Định 27THT7

20 24205207462  Nguyễn Thị Ánh  Tuyết 07/08/2000 Quảng Nam 27THT7

21 24208614473  Huỳnh Ngọc Vân  Uyên 13/12/2000 Đà Nẵng 27THT7

22 2120534394  Nguyễn Thái Thùy  Ngân 11/05/1996 Khánh Hòa 27TSC1 Hoãn T12/21

23 24207101599  Nguyễn Thị Phương  Đông 18/08/2000 Đắk Lắk 27TSC3 Hoãn T12/21

24 2121539911  Nguyễn Hữu  Nhất 09/12/1997 Lâm Đồng 27TYC1 Hoãn T12/21

25 2120524539  Trương Thị Ái  Nhi 12/06/1997 DakLak 27TYC1 Hoãn T12/21

26 24205105175  Huỳnh Thị Bích  Chiểu 24/07/2000 Quảng Nam 27TYC4 Thi ghép
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